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1 Nguyễn Thị Lệ 1955

Thôn Phú 

Nhiêu, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Phú 

Nhiêu, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Vợ
Phạm Văn 

Đối
1954

Thôn Phú 

Nhiêu, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Phú 

Nhiêu, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thương 

binh 41%

10836/Q

Đ-SNV 

ngày 

17/8/20

26

7/17/2026 8/2026 11.001.000 0 11.880.000 0 879.000 0 879.000 0 0 0 0 0

2 Lâm Tấn Nam 1972

Thôn Châu 

Me, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Châu 

Me, xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Con 

ruột

Nguyễn 

Thị Phòng
1942

Thôn Châu 

Me, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Châu 

Me, xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Có công 

cách mạng

10854 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

17/8/20

26

7/22/2026 8/2026 4.917.000 0 5.310.000 0 393.000 0 393.000 0 0

3 Nguyễn Thị Hiền 1956

Thôn Tham 

Hội, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Tham 

Hội, xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Vợ
Lê Văn 

Hiện
1945

Thôn Tham 

Hội, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Tham 

Hội, xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thương 

binh 45%

11815 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

06/9/20

26

8/12/2026 9/2026 12.072.000 0 13.038.000 0 966.000 0 966.000 0 0

4  Dương Văn Kiên 1978

Thôn Phú 

Quý, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Phú 

Quý, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Con 

ruột

Lê Thị 

Thanh
1940

Thôn Phú 

Quý, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Phú 

Quý, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thương 

binh 37%

11424 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

25/8/20

26

03/8/2026 9/2026 9.912.000 0 10.704.000 0 792.000 0 792.000 0 0

5 Nguyễn Thanh Hùng 1954

Thôn Châu 

Me xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Châu 

Me xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Con 

ruột

Nguyễn 

Thị Tịnh
1931

Thôn Châu 

Me xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Châu 

Me xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Có công 

cách mạng

11828 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

06/9/20

26

8/18/2026 9/2026 4.917.000 0 5.310.000 0 393.000 0 393.000 0 0

6 Trương Đức Khánh 1942

Thôn An 

Hải, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn An Hải, 

xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Con 

ruột

Nguyễn 

Thị Đích
1924

Thôn An 

Hải, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn An Hải, 

xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Có công 

cách mạng

12934 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

28/9/20

26

9/3/2026 10/2026 4.917.000 0 5.310.000 0 393.000 0 393.000 0 0

7 Huỳnh Văn Thiện 1982

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Con 

ruột

Nguyễn 

Thị Ngọc
1950

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Bệnh binh 

tổn thương 

cơ thể 61%

13314 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

05/10/2

026

9/16/2026 10/2026 13.866.000 0 14.976.000 0 1.110.000 0 1.110.000 0 0

Số 

thán

g 

truy 

lĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔNG SƠN

DANH SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày        tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đông Sơn)

TT

Thân nhân hưởng trợ cấp trong QĐ mai táng phí đã ban hành Người có công từ trần kể từ ngày 01/7/2026

Thời 

điểm 

cắt trợ 

cấp

Mức trợ cấp 

hàng tháng  theo 

Nghị định 

77/2024

Mức trợ cấp 

hàng tháng 

theo Nghị định 

321/2026Họ  và tên 
Năm 

sinh
Quê quán

Tổng số tiền 

truy lĩnh 03 

tháng trợ 

cấp và phụ 

cấp 
Họ và tên 

Đề nghị truy lĩnh trợ cấp 3 tháng trợ cấp, phụ cấp và tuất hằng tháng khi người có công và thân nhân người có công từ trần (theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026)

Phụ cấp 

khu vực 

mức củ 

(LCB 

2.340.00

0 đồng)

Phụ cấp 

khu vực 

mức mới 

(LCB 

2.530.00

0 đồng)

Số tiền chênh 

lệch 03 tháng 

trợ cấp

Số tiền 

chênh 

lệch của 

PCKV

Truy lĩnh tiền tuất (tính đến tháng hiện tại 

khi đề nghị)

Tổng  

try lĩnh 

tiền tuất

Quê quán
Hiện ở trước 

khi từ trần

Loại đối 

tượng (ghi 

rõ từng đối 

tượng và tỷ 

lệ % của 

từng đối 

tượng)

Số QĐ 

giải 

quyết 

của GĐ 

Sở

Ngày tháng 

năm từ 

trần

Mức mới 

theo NĐ 

321/2026

Chênh 

lệch 01 

tháng

Mức củ 

theo NĐ 

77/2021

Năm 

sinh
Trú quán

Quan 

hệ với 

NCC



8 Huỳnh Văn Thiện 1982

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Con 

ruột

Nguyễn 

Thị Ngọc
1950

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Nhơn 

Hòa, xã 

Đông Sơn, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Người bị 

nhiễm 

CĐHH từ 

41-60%

13314 

/QĐ-

SNV, 

ngày 

05/10/2

026

9/16/2026 10/2026 10.626.000 0 11.751.000 0 1.125.000 0 1.125.000 0 0

72.228.000 78.279.000 0 6.051.000 0 6.051.000 0 0 0 0 0Tổng cộng:
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